
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

 

Số:           /UBND-VHXH 
V.v. Rà soát, chuẩn hóa, bổ sung dữ 

liệu an toàn toàn thực phẩm. 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đống Đa, ngày         tháng         năm 2026 

 

Kính gửi:   

 - Các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú; 
- Các bệnh viện, đơn vị, xí nghiệp, cơ quan có tổ chức 

bếp ăn tập thể trên địa bàn phường; 

 - Các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm, suất ăn, căng tin, dịch vụ ăn uống trong 

trường học, cơ quan. 

 - Các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm trên địa bàn 

trên địa bàn phường. 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà về việc 

chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để đưa vào vận hành Hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Công văn số 2371/SKHCN-TTCĐS 

ngày 20/4/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội về rà soát, 

chuẩn hóa, bổ sung dữ liệu an toàn toàn thực phẩm, 

UBND phường Đống Đa đề nghị các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán 

trú; các bệnh viện, đơn vị, xí nghiệp, cơ quan có tổ chức bếp ăn tập thể; các đơn 

vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn, căng tin, dịch vụ ăn uống 

trong trường học, cơ quan; các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm trên địa bàn trên 

địa bàn phường phối hợp thực hiện một số nội dung. Cụ thể như sau: 

- Kê khai dữ liệu truy xuất nguồn gốc thường xuyên. 

- Bổ sung thông tin địa chỉ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 

với các bản ghi. 

- Bổ sung các trường thông tin định danh (Mã số thuế, Mã số mã vạch sản 

phẩm) theo hướng dẫn của Sở chuyên ngành. 

UBND phường Đống Đa trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp 

triển khai thực hiện. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND phường; 

- Các đ/c PCT UBND phường. 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hải 
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PHỤ LỤC I 

Cơ sở dữ liệu đề xuất cho Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm và Hồ sơ tự công bố sản phẩm 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHXH ngày          tháng         năm 2026 

của UBND phường Đống Đa) 

 

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

STT Tên trường dữ liệu Diễn giải 

 

1 
Số Giấy chứng nhận 

Số/Mã giấy chứng nhận. Đề xuất viết theo định 

dạng [STT/Năm/ATTP-Cơ quan cấp], ví dụ: 

01/2026/ATTP- SCT. 

2 Ngày cấp Ngày cấp giấy chứng nhận thực tế, định dạng 

dd/mm/yyyy. 

3 Ngày hết hạn 
Ngày hết hiệu lực giấy chứng nhận, định dạng 

dd/mm/yyyy. 

4 Tên đơn vị Tên doanh nghiệp/cơ sở được cấp giấy chứng nhận. 

5 Mã số thuế (MST) 
Mã số thuế của doanh nghiệp/cơ sở (trường bắt buộc bổ 

sung, phục vụ liên thông với dữ liệu truy xuất nguồn 

gốc). 

6 Địa chỉ Địa chỉ đầy đủ của đơn vị. 

7 Tỉnh/Thành phố Theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

8 Xã/Phường Theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

9 Chủ cơ sở Họ và tên chủ cơ sở. 

10 Số CCCD Căn cước công dân của chủ cơ sở. 

11 Điện thoại Số điện thoại liên hệ của chủ cơ sở. 

12 Nhóm cơ sở 
Loại hình sản xuất/chế biến/kinh doanh theo tiêu 

chuẩn VSIC. 

13 
Sở chuyên ngành cấp 

Tên Sở chuyên ngành cấp Giấy chứng nhận. 

14 
Mã số GCP (nếu có) Mã số mã vạch doanh nghiệp, cơ sở đăng ký và được 

GS1 cấp 
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2. Hồ sơ tự công bố sản phẩm 
 

STT Tên trường dữ liệu Diễn giải 

1 Số Tự công bố Số/Mã tự công bố 

2 Ngày cấp (công bố) 
Ngày hồ sơ được tiếp nhận/đăng tải, định dạng 

dd/mm/yyyy. 

3 Ngày hết hạn Ngày hết hiệu lực hồ sơ (nếu có), định dạng dd/mm/yyyy. 

4 
Sở tiếp nhận, quản 

lý 
Tên Sở chuyên ngành tiếp nhận, quản lý hồ sơ sản phẩm. 

5 Tên đơn vị Tên doanh nghiệp/cơ sở tự công bố sản phẩm. 

6 Mã số thuế (MST) 
Mã số thuế của doanh nghiệp/cơ sở (trường bắt buộc bổ 

sung). 

7 Địa chỉ Địa chỉ đầy đủ của đơn vị. 

8 Tỉnh/Thành phố Theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

9 Xã/Phường Theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

10 Chủ cơ sở Họ và tên chủ cơ sở. 

11 Số CCCD Căn cước công dân của chủ cơ sở. 

12 Điện thoại Số điện thoại liên hệ. 

13 Nhóm cơ sở 
Loại hình sản xuất/chế biến/kinh doanh theo tiêu chuẩn 

VSIC. 

14 Tên sản phẩm Tên sản phẩm tự công bố. 

 

15 
Mã số sản phẩm 

(GTIN) (nếu có) 

Mã số mã vạch của sản phẩm theo Thông tư số 

10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ (trường bắt buộc bổ sung). 
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